
Nghe Đọc Viết HT

1 Lê Thị Như Ánh 26/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 16,0 15,0 17,0 6,5 Đạt

2 Đinh Thị Cải 07/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kdong 16,0 16,0 15,0 18,0 6,5 Đạt

3 Huỳnh Bảo Kim Chi 17/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 16,0 14,0 18,0 6,5 Đạt

4 Nguyễn Thị Kim Chi 24/07/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 16,0 15,0 19,0 6,5 Đạt

5 Nguyễn Thị Lệ Chi 23/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 16,0 14,0 19,0 6,5 Đạt

6 Đặng Thị Thanh Diễm 23/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 14,0 15,0 19,0 6,5 Đạt

7 Phạm Thị Diễm 06/07/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 16,0 15,0 17,0 6,5 Đạt

8 Nguyễn Thị Diệu 17/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 17,0 16,0 18,0 6,5 Đạt

9 Trần Thị Thanh Diệu 12/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 15,0 15,0 17,0 6,5 Đạt

10 Lê Võ Thùy Duyên 27/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 16,0 20,0 21,0 7,5 Đạt

11 Võ Thị Hồng Đào 03/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 16,0 14,0 22,0 7,0 Đạt

12 Đinh Thị Đất 05/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kdong 17,0 19,0 15,0 20,0 7,0 Đạt

13 Phạm Thị Điệp 17/08/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 18,0 16,0 14,0 21,0 7,0 Đạt

14 Đoàn Nguyễn Trà Giang 07/11/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 18,0 19,0 21,0 7,5 Đạt

15 Nguyễn Hà Giang 22/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 17,0 15,0 21,0 7,0 Đạt

16 Bùi Thị Giàu 27/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 17,0 15,0 15,0 6,5 Đạt
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17 Bùi Thị Mỹ Hạnh 12/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 17,0 15,0 16,0 6,5 Đạt

18 Hồ Thị Xuân Hậu 06/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 15,0 17,0 18,0 6,5 Đạt

19 Phạm Thị Hậu 26/06/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 15,0 16,0 17,0 6,5 Đạt

20 Lê Mỹ Hiền 13/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 12,0 17,0 16,0 20,0 6,5 Đạt

21 Phạm Thị Hồng 04/11/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 13,0 19,0 17,0 19,0 7,0 Đạt

22 Đinh Thị Hương 28/09/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 12,0 19,0 17,0 18,0 6,5 Đạt

23 Trần Thị Cẩm Lai 03/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 19,0 16,0 21,0 7,0 Đạt

24 Nguyễn Thị Lam 21/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 18,0 15,0 23,0 7,0 Đạt

25 Phạm Thị Hiền Lành 09/09/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 20,0 16,0 20,0 7,0 Đạt

26 Đinh Thị Hoài Lệ 26/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong 14,0 19,0 17,0 19,0 7,0 Đạt

27 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 18,0 16,0 23,0 7,5 Đạt

28 Hồ Thị Ly Luyến 24/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Co 15,0 18,0 16,0 20,0 7,0 Đạt

29 Nguyễn Thị Mai 05/07/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 19,0 15,0 18,0 7,0 Đạt

30 Đinh Thị Minh Mẫn 06/10/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 14,0 19,0 15,0 20,0 7,0 Đạt

31 Phạm Thy Mẫn 05/12/2004  Đồng Nai Nữ Kinh 12,0 17,0 17,0 22,0 7,0 Đạt

32 Lâm Thị San Sun Mi 26/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 18,0 16,0 18,0 6,5 Đạt

33 Nguyễn Huỳnh Ái Mi 02/09/2004 TP HCM Nữ Kinh 16,0 17,0 15,0 21,0 7,0 Đạt

34 Phạm Thị Muôn 18/07/2004 Quảng Ngãi Nữ H're 15,0 17,0 15,0 18,0 6,5 Đạt

35 Hồ Huỳnh Hàn Ny 01/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 13,0 19,0 18,0 18,0 7,0 Đạt

36 Võ Thị Hồng Ny 01/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 18,0 18,0 18,0 7,0 Đạt

37 Nguyễn Kim Ngân 06/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 19,0 14,0 19,0 6,5 Đạt
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38 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 18,0 14,0 18,0 6,5 Đạt

39 Trần Thị Thùy Ngân 14/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 19,0 16,0 18,0 7,0 Đạt

40 Phạm Thị Ngọc 15/10/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 10,0 20,0 15,0 19,0 6,5 Đạt

41 Tôn Trọng Bảo Ngọc 14/03/2003 Kon Tum Nữ Kinh 10,0 18,0 16,0 21,0 6,5 Đạt

42 Đinh Thị Nguyệt 01/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kdong 13,0 19,0 16,0 17,0 6,5 Đạt

43 Hồ Thị Kim Nhi 12/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Co 14,0 17,0 16,0 17,0 6,5 Đạt

44 Trần Thị Ý Nhi 20/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 19,0 14,0 17,0 6,5 Đạt

45 Nguyễn Hồng Nhung 12/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 20,0 15,0 17,0 7,0 Đạt

46 Phạm Kim Oanh 06/07/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 20,0 17,0 22,0 7,5 Đạt

47 Phạm Thủy Kiều Oanh 14/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 20,0 15,0 21,0 7,0 Đạt

48 Phạm Thị Hà Thanh 02/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 11,0 14,0 16,0 22,0 6,5 Đạt

49 Phạm Thị Thí 03/01/2004 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 14,0 15,0 18,0 6,5 Đạt

50 Đinh Thị Thiết 08/04/2001 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 14,0 17,0 18,0 6,5 Đạt

51 Phạm Thị Trang 02/12/2004 Quảng Ngãi Nữ H're 15,0 15,0 13,0 22,0 6,5 Đạt

52 Võ Thị Huỳnh Trang 08/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 14,0 15,0 21,0 6,5 Đạt

53 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 31/03/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 14,0 16,0 20,0 6,5 Đạt

54 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 31/03/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 14,0 16,0 20,0 6,5 Đạt

55 Trần Thị Bích Vân 08/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 15,0 16,0 17,0 6,5 Đạt

Danh sách này có: 55 thí sinh.
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